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	Kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kỹ năng
cần kiểm tra, đánh giá
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	Nghe 3 hs nói về fake news on the Internet (MCQs)
Nghe 1 bài phát biểu về chủ đề mass media (T/F statements )

	Nhận biết: 

Nghe, nhận ra thông tin chi tiết và chọn đáp án đúng
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Nghe hiểu thông tin chi tiết và chọn đáp án đúng/ True/ False
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	II.
	LANGUAGE
	2. Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ đề của Unit 6,7: AI & Mass media
(MCQs)
	Nhận biết:

Nhận biết các từ loại khác nhau: động từ, danh từ, tính từ và giới từ theo sau các động từ/ tính từ để chọn đáp án đúng
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:

Hiểu nghĩa và từ loại của từ để chọn đáp án đúng phù hợp với ngữ cảnh/ dựa vào ngữ cảnh đoán nghĩa và chọn từ đồng nghĩa
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 

- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh để chọn từ trái nghĩa (cụm từ)
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	3. Grammar
Passive/active causative; Clauses of manner, clauses of result
(MCQs)
	Nhận biết:

Nhận ra cách dùng cấu trúc active and /passive causative và các liên từ so, such, trong mệnh để chỉ kết quả
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:

 Hiểu được cách dùng “as, as if” trong mệnh đề chỉ cách thức 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	III.
	READING
	1. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 300 từ về chủ đề Mass media .

(MCQs)
	Nhận biết:
Đọc, nhận ra thông tin 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

Đọc, hiểu thông tin chi tiết của bài đọc.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 

- Đọc hiểu, phân tích,  suy luận từ bài đọc để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	2. Cloze text
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 250-300 từ về chủ đề Artificial Intelligence
(Cloze text MCQs)

	Nhận biết: 

- Nhận ra được từ loại của từ.

- Nhận ra giới từ theo sau tính từ.

	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:

Hiểu được nghĩa và cách sử dụng từ trong ngữ cảnh.
 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:

Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới (cụm từ).

	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Sentence rearrangement
diaogue 
	Nhận biết: Nhận biết các từ/ cụm từ cơ bản thường dùng trong giao tiếp hằng ngày để sx thành đoạn văn miêu tả biểu đồ hoàn chỉnh

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	Thông hiểu: 

- Hiểu ý nghĩa của câu, từ liên kết câu để sx thành đoạn văn hoàn chỉnh.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng: 

- Hiểu và vận dụng cách viết đoạn văn về thuận lợi/bất lợi; sx thành đoạn hoàn chỉnh ; vận dụng kiến thức đã học sắp xếp đoạn hội thoại hoàn chỉnh
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	2. Viết câu

	Vận dụng cao:

– Vận dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng đã học ở Unit 6,7để viết câu theo từ gợi ý; kết hợp, chuyển đổi câu dùng mệnh để trnagj ngữ chỉ kết quả / mđ chỉ cách thức
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5

	Tổng
	
	
	15

	1
	11
	1
	4
	7
	
	
	30
	9
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